[image: TH-THCS VIET NAM]
[image: TH-THCS VIET NAM]

	
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH THÀNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2020 - 2021. MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài 120 phút - Ngày thi: 30/3/2021


Câu 1. (4.0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) 	

b) 

c) 

d) 
Câu 2. (4.0 điểm) 





	a) Tìm hai số tự nhiên  và , biết:  và 




	b) Cho ,  là các số nguyên. Chứng minh rằng: Nếu  thì 
Câu 3.  (4,0 điểm) 

1) Tìm biết:

a) 

b) 




2) Cho So sánh và 
Câu 4.  (4,0 điểm) 

	Cho  đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm. 


a) Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là Tính .

	b) Số giao điểm của các đường thẳng đó có thể là  được không ? Vì sao? 
Câu 5.  (4,0 điểm) 


a) Tìm bộ ba số nguyên dương sao cho .


b) Cho  Chứng minh rằng .
HẾT



	
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH THÀNH
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2020 - 2021. MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài 120 phút - Ngày thi: 30/3/2021


🕮☞ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ☜🕮
Câu 1. (4.0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải

a) 

.

b)



vì   ; 

c) 

.

d) 

.
Câu 2.  (4.0 điểm) 





	a) Tìm hai số tự nhiên  và , biết:  và 




	b) Cho ,  là các số nguyên. Chứng minh rằng: Nếu  thì 
Lời giải





	a) Tìm hai số tự nhiên  và , biết:  và 



Vì nên ắt tồn tại các số tự nhiên  và  khác 0, sao cho:



	(1) 	và     (2)

Vì nên theo trên, ta suy ra

   (3)

Vìnên theo trên ta suy ra:






Trong các trường hợp thỏa mãn các điều kiện , thì chỉ có trường hợp là thỏa mãn điều kiện .



Vậy với ta được các số phải tìm là: 




	b) Cho ,là các số nguyên. Chứng minh rằng: Nếu  thì 
Ta có:




Hay      


Vì   nên 



Do đó, từ (*) suy ra:  mà nên 
Câu 3. (4,0 điểm) 

1) Tìm biết:

a) 

b) .




2) Cho So sánh và 
 Lời giải

1) Tìm biết:

a) 







b) 








2) Cho ; . So sánh và  





Vì 
Câu 4.  (4,0 điểm) 

	Cho  đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm. 


a) Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là Tính.

	b) Số giao điểm của các đường thẳng đó có thể là  được không ? Vì sao? 
 Lời giải
a) Với n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Số giao điểm được xác định như sau: 





Chọn 1 đường thẳng, đường thẳng này cắt  đường thẳng còn lại tạo ra giao điểm, làm như vậy với  đường thẳng ta được  giao điểm. Nhưng mỗi giao điểm đã được tính 2 lần, nên số giao điểm là  giao điểm. 




Khi số giao điểm là  ta có:  nên 

b) Giả sử số giao điểm bằng  , áp dụng kết quả câu a ta có: 


.

Ta có:  nên không tồn tại n thỏa mãn đề bài.
Câu 5. (4,0 điểm) 


a) Tìm bộ ba số nguyên dương sao cho 


b) Cho  Chứng minh rằng 
Lời giải


a) Tìm bộ ba số nguyên dương sao cho 






Không làm mất tính tổng quát, ta giả sử , khi đó ta có: mà nguyên dương nên  hoặc  hoặc






Nếu thì không thõa mãn vì mà theo đề bài: b,c nguyên dương nên  do đó  hoặc




Nếu thì , suy ra  mà nguyên dương	




Suy ra hoặc  hoặc  vì 




Nếu    ( thỏa mãn điều kiện c là số nguyên dương)




Nếu    ( thỏa mãn điều kiện c là số nguyên dương)




Nếu    (không thỏa mãn điều kiện c là số nguyên dương)




Suy ra các số thỏa mãn là và


Nếu thì 



Từ đó suy ra  vì  




Nếu    (không thỏa mãn điều kiện c là số nguyên dương)




Nếu    (không thỏa mãn điều kiện c là số nguyên dương)



Vậy có 12 bộ số thỏa mãn là các hoán vị của hai bộ ba số và 


b) Cho Chứng minh rằng .






  
HẾT
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

oleObject2.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

image40.wmf
m


oleObject58.bin

image41.wmf
n


oleObject59.bin

image42.wmf
15;

am

=


oleObject60.bin

image43.wmf
15

bn

=


image3.wmf
2222

C......

1.44.77.1097.100

=++++


oleObject61.bin

image44.wmf
(

)

,1

UCLNmn

=


oleObject62.bin

image45.wmf
(

)

,300,

BCNNab

=


oleObject63.bin

image46.wmf
(

)

(

)

15,1530015.20,20

BCNNmnBCNNmn

Þ==Þ=


oleObject64.bin

image47.wmf
15,

ab

+=


oleObject65.bin

image48.wmf
(

)

15151515.1151(4)

mnmnmn

+=Þ+=Þ+=


oleObject3.bin

oleObject66.bin

image49.wmf
(

)

2


oleObject67.bin

image50.wmf
(

)

3


oleObject68.bin

image51.wmf
4;5

mn

==


oleObject69.bin

image52.wmf
(

)

4


oleObject70.bin

image53.wmf
4,5

mn

==


image4.wmf
1111

D111.....1

1.32.43.52019.2021

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject71.bin

image54.wmf
15.460;

a

==


oleObject72.bin

image55.wmf
15.575

b

==


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

513x18y47x4y65x90y28x16y37x74y37x2y37

+-+=+--=+=+

M


oleObject4.bin

oleObject78.bin

image57.wmf
(

)

(

)

5131847437

xyxy

+-+

M


oleObject79.bin

image58.wmf
(

)

*


oleObject80.bin

image59.wmf
7437

xy

+

M


oleObject81.bin

image60.wmf
(

)

47437

xy

+

M


oleObject82.bin

image61.wmf
(

)

5131837

xy

+

M


image5.wmf
a


oleObject83.bin

image62.wmf
(

)

5,371

=


oleObject84.bin

image63.wmf
131837

xy

+

M


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject5.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

12....301240

xxxx

+++++++=


oleObject94.bin

image65.wmf
(

)

(

)

31....

...12....301240

sohangx

xxxx

Þ++++++++=

144424443


oleObject95.bin

image66.wmf
31124031.15

x

Þ=-


oleObject96.bin

image67.wmf
775

25

31

xx

Þ=Þ=


image6.wmf
b


oleObject97.bin

image68.wmf
1218

18.......0

5.5.51000....0:2

xxx

chuso

++

=

14243


oleObject98.bin

image69.wmf
1218183318

510:255

xxxx

+++++

Þ=Þ=


oleObject99.bin

image70.wmf
33185

xx

Þ+=Þ=


oleObject100.bin

image71.wmf
11

12

101

101

A

-

=

-


oleObject101.bin

image72.wmf
10

11

101

101

B

+

=

+


oleObject6.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

image73.wmf
111212

12121212

101101010199

101

101101101101

AA

----

=Þ===-

----


oleObject105.bin

image74.wmf
101111

11111111

101101010199

101

101101101101

BB

++++

=Þ===+

++++


oleObject106.bin

image75.wmf
11121112

9999

111010

101101101101

BABA

>-Þ+>-Þ>Þ>

+-+-


oleObject107.bin

oleObject108.bin

image7.wmf
(

)

,300;

BCNNab

=


oleObject109.bin

image76.wmf
n


oleObject110.bin

image77.wmf
2021


oleObject111.bin

image78.wmf
1

n

-


oleObject112.bin

image79.wmf
1

n

-


oleObject113.bin

image80.wmf
n


oleObject7.bin

oleObject114.bin

image81.wmf
(

)

1

nn

-


oleObject115.bin

image82.wmf
(

)

1:2

nn

-


oleObject116.bin

oleObject117.bin

image83.wmf
(

)

1:21128

nn

-=


oleObject118.bin

image84.wmf
(

)

12256

nn

Þ-=


oleObject119.bin

image8.wmf
(

)

,15

UCLNab

=


image85.wmf
48

n

=


oleObject120.bin

oleObject121.bin

image86.wmf
(

)

1:22021

nn

-=


oleObject122.bin

image87.wmf
(

)

14042

nn

Þ-=


oleObject123.bin

image88.wmf
(

)

63.64403240421416064.65

nn

=<=-<=


oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject8.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

image89.wmf
,,

abc


oleObject129.bin

image90.wmf
1114

5

abc

++=


oleObject130.bin

image91.wmf
abc

££


oleObject131.bin

image92.wmf
3415

54

a

a

³Þ£


image9.wmf
15

ab

+=


oleObject132.bin

image93.wmf
a


oleObject133.bin

image94.wmf
1

a

=


oleObject134.bin

image95.wmf
2

a

=


oleObject135.bin

image96.wmf
3

a

=


oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject9.bin

image97.wmf
111

0

4

bc

+=-<


oleObject138.bin

image98.wmf
11

0

bc

+>


oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image99.wmf
2

a

=


oleObject142.bin

image100.wmf
113

10

bc

+=


oleObject143.bin

image10.wmf
x


image101.wmf
2320

103

b

b

³Þ£


oleObject144.bin

image102.wmf
b


oleObject145.bin

image103.wmf
4

b

=


oleObject146.bin

image104.wmf
5

b

=


oleObject147.bin

image105.wmf
6

b

=


oleObject148.bin

oleObject10.bin

image106.wmf
31

103

<


oleObject149.bin

image107.wmf
113

4

410

b

c

=Þ+=


oleObject150.bin

image108.wmf
131

104

c

Þ=-


oleObject151.bin

image109.wmf
12

40

c

Þ=


oleObject152.bin

image110.wmf
20

c

Þ=


oleObject153.bin

image11.wmf
y


image111.wmf
113

5

510

b

c

=Þ+=


oleObject154.bin

image112.wmf
131

105

c

Þ=-


oleObject155.bin

image113.wmf
11

10

c

Þ=


oleObject156.bin

image114.wmf
10

c

Þ=


oleObject157.bin

image115.wmf
113

6

610

b

c

=Þ+=


oleObject158.bin

oleObject11.bin

image116.wmf
131

106

c

Þ=-


oleObject159.bin

image117.wmf
14

30

c

Þ=


oleObject160.bin

image118.wmf
15

2

c

Þ=


oleObject161.bin

image119.wmf
,,

abc


oleObject162.bin

image120.wmf
(

)

2,4,20

abc

===


oleObject163.bin

image12.wmf
7437

xy

+

M


image121.wmf
(

)

2,5,10

abc

===


oleObject164.bin

image122.wmf
3

a

=


oleObject165.bin

image123.wmf
117

15

bc

+=


oleObject166.bin

image124.wmf
2730

157

b

b

³Þ£


oleObject167.bin

image125.wmf
3

4

b

b

=

é

ê

=

ë


oleObject168.bin

oleObject12.bin

image126.wmf
71

152

<


oleObject169.bin

image127.wmf
117

3

315

b

c

=Þ+=


oleObject170.bin

image128.wmf
175

1515

c

Þ=-


oleObject171.bin

image129.wmf
12

15

c

Þ=


oleObject172.bin

oleObject173.bin

image130.wmf
117

4

415

b

c

=Þ+=


image13.wmf
131837

xy

+

M


oleObject174.bin

image131.wmf
171

154

c

Þ=-


oleObject175.bin

image132.wmf
113

60

c

Þ=


oleObject176.bin

image133.wmf
60

13

c

Þ=


oleObject177.bin

image134.wmf
(

)

2,4,20


oleObject178.bin

image135.wmf
(

)

2,5,10


oleObject13.bin

oleObject179.bin

image136.wmf
2222

1111

......

234100

A

=++++


oleObject180.bin

image137.wmf
3

4

A

<


oleObject181.bin

image138.wmf
22222

11111111

..........

23410022.33.499.100

A

=++++<++++


oleObject182.bin

image139.wmf
2

1111111

......

2233499100

A

Û<+-+-++-


oleObject183.bin

image140.wmf
2

111

22100

A

Û<+-


image14.wmf
,

x


oleObject184.bin

image141.wmf
2

11

22

A

Û<+


oleObject185.bin

image142.wmf
3

4

A

Û<


oleObject186.bin

oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

(

)

12....301240

xxxx

+++++++=


oleObject15.bin

image16.wmf
1218

180

5.5.51000....0:2

xxx

chuso

++

=

14243


oleObject16.bin

image17.wmf
11

12

101

;

101

A

-

=

-


oleObject17.bin

image18.wmf
10

11

101

.

101

B

+

=

+


oleObject18.bin

image19.wmf
A


oleObject19.bin

image20.wmf
B


oleObject20.bin

image21.wmf
n


oleObject21.bin

image22.wmf
1128.


oleObject22.bin

image23.wmf
n


oleObject23.bin

image24.wmf
2021


oleObject24.bin

image25.wmf
,,

abc


oleObject25.bin

image26.wmf
1114

5

abc

++=


oleObject26.bin

image27.wmf
2222

1111

......

234100

A

=++++


oleObject27.bin

image28.wmf
3

4

A

<


oleObject28.bin

image29.wmf
A53.8147.1481.4714.53

=-+-


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image30.wmf
(

)

(

)

A53.8147.1481.4714.5381.534714.475381.10

014.100

=-+-=+-+=-


oleObject33.bin

image1.wmf
A53.8147.1481.4714.53

=-+-


image31.wmf
(

)

100.8114100.676700

=-==


oleObject34.bin

image32.wmf
10050100501005010050

B1252115215251110

=-+---=-+--+=


oleObject35.bin

image33.wmf
100

120;

-<


oleObject36.bin

image34.wmf
501005050

 52540

-=-<


oleObject37.bin

image35.wmf
50

1150

-<


oleObject38.bin

oleObject1.bin

image36.wmf
2222

.....

1.44.77.1097.100

C

=++++


oleObject39.bin

image37.wmf
21111111121133

........

31447710971003110050

æöæö

=-+-+-++-=-=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject40.bin

image38.wmf
1111

D111......1

1.32.43.52019.2021

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject41.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

2.3.4.....2020.2.3.4....2020

2320204040

......

1.32.42019.20211.2.3....2019.3.4.5.....2

0212021

===


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image2.wmf
1005010050

B1252115

=-+---


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

image143.jpeg
\\'l
¢ A

P Math Group 12
0ZoQoR ‘X

NHOM TOAN
TIEU HQC & THCS
VIET NAM

15 -02 2020




